
PHỤ LỤC 01
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    tháng 9 năm 2025 của UBND xã Sơn Tây Hạ)

Số
TT Họ tên

Quyết định
tuyển dụng ban

đầu

Ngày tính
hưởng

Quyết định
thuyên chuyển
hoặc nghỉ hưu

Ngày thuyên
chuyển

hoặc nghỉ
hưu

Tổng thời
gian công tác
từ ngày được

hưởng đến
khi nghỉ hưu

Thời gian
không
tính

hưởng
phụ cấp

Thời gian
tính hưởng

Số năm
được
tính

hưởng

Hệ số lương đến ngày chuyển
công tác Mức lương

cơ bản
hiện hành

Thành tiền
(đồng)

Tổng Hệ số
lương

Hệ số
phụ cấp
TNVK

Hế số
chức
vụ

1 Lê Thanh Sơn
QĐ số 201/QĐ-

UB ngày
13/11/2001

01/01/2001 965/QĐ-UBND
ngày 25/6/2025 01/07/2025 24 năm 6

tháng
24 năm 6

tháng 24,5 3,66 3,66 2.340.000 104.913.900

2 Lê Sinh Tùng
QĐ số 03/QĐ-

CCB ngày
25/01/2010

01/02/2010 974/QĐ-UBND
ngày 25/6/2025 01/06/2025 15 năm 4

tháng
15 năm 4

tháng 15,5 3,15 3,00 0,15 2.340.000 57.125.250

3 Phạm Nhi
QĐ số 110/QĐ-

TCCQ ngày
10/7/1986

01/01/2000 655/QĐ-UBND
ngày 03/6/2025 01/08/2025 25 năm 7

tháng
25 năm 7

tháng 26 5,48 4,98 0,30 0,20 2.340.000 166.665.096

4 Nguyễn Tiến
Hoàng

QĐ số 368/QĐ-
SNV ngày
22/6/2004

01/07/2004 237/QĐ-UBND
ngày 27/8/2025 01/09/2025 21 năm 2

tháng
21 năm 2

tháng 21 4,62 4,32 0,30 2.340.000 113.513.400

5 Hà Văn Phong HĐLD 68 ngày
4/7/2003 01/07/2003 10-QĐ/ĐU ngày

25/8/2025 01/09/2025 22 năm 2
tháng

22 năm 2
tháng 22 3,85 3,85 2.340.000 99.099.000

Tổng cộng 541.316.646
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PHỤ LỤC 02
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    tháng 9 năm 2025 của UBND xã Sơn Tây Hạ)

TT Họ và tên Chức vụ Nội dung

Số
tháng
được

hưởng

Định mức Thành tiền
(đồng)

Ghi chú

1 Đặng Văn Tân Phó Bí thư
Đảng ủy Trợ cấp lần đầu 10 2.340.000 23.400.000 NĐ 76/2019/NĐ-

CP

Tổng cộng 23.400.000
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PHỤ LỤC 03
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    tháng 9 năm 2025 của UBND xã Sơn Tây Hạ)

TT Họ và tên Chức vụ Nội dung

Số
tháng
được

hưởng

Định mức Thành tiền
(đồng)

Ghi chú

1 Đặng Văn Tân Phó Bí thư
Đảng ủy

Sinh hoạt phí hàng tháng 6 1.500.000 9.000.000 Nghị quyết
02/2023/NQ-

HĐNDHỗ trợ đi lại hàng tháng 6 1.500.000 9.000.000
Tổng cộng 18.000.000
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